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Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ I NĂM 2020
Quý I năm 2020, đại dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) đã lan rộng và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và kinh tế - xã hội trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các ngành nghề, lĩnh vực và đời sống xã hội, trong đó ngành Đường sắt là một trong những ngành nghề chịu thiệt hại nặng nề nhất; bên cạnh đó chủ trương giao vốn bảo trì hết cấu hạ tầng đường sắt cũng ảnh hưởng đến chất lượng cầu đường, việc làm của người lao động. Song dưới sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cùng với sự cố gắng của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn ngành nên kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đã đạt được những kết quả như sau:

       
I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH  TỔNG CÔNG TY ĐSVN 
1. Sản lượng, doanh thu và thu nhập 

Sản lượng, doanh thu của ngành đạt 80% so với cùng kỳ; thu nhập đạt 91% so với cùng kỳ.
2. Công tác an toàn, an ninh quốc phòng
2.1. An toàn GTĐS:

- Tai nạn: Xảy ra 47 vụ, giảm 15 vụ (-24,2%). Trong đó: Khách quan 45 vụ, giảm 13 vụ (-22,4%); chủ quan 02 vụ, giảm 2 vụ (-50%). Làm chết 19 người, giảm 06 người (-24%). Bị thương 28 người, giảm 15 người (-34,9%).


- Sự cố chạy tàu: Xảy ra 201 vụ, giảm 65 vụ (-24,4%). Trong đó: Khách quan 94 vụ, giảm 13 vụ (-12%); chủ quan 107 vụ, giảm 52 vụ (-32,7%). 
2.2. An toàn lao động và cháy nổ

Đã xảy ra 02 vụ tai nạn lao động do chủ quan; không để xảy ra cháy nổ.

2.3. An ninh -  quốc phòng 

Các vụ trộm cắp vật tư, phụ kiện ĐS, cháy nổ; số vụ ném đất, đá, chất bẩn lên tàu giảm so với cùng kỳ. Đã có 78 lần CBCNV của Tổng công ty trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên trên tàu, dưới ga.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

1. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, chăm lo cho người lao động; tham gia quản lý
Thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ, Công đoàn ĐSVN đã phối hợp cùng chuyên môn xây dựng và ban hành Kế hoạch liên tịch hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2025 - 2019. Tính đến nay, có 19/73 đơn vị trực thuộc tổ chức xong hội nghị. Tuy nhiên, từ ngày 12/3/2020 dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút corona gây ra (dịch covid-19) có những diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, sau khi báo cáo Đảng ủy, Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN đã thống nhất tạm dừng tổ chức Hội nghị NLĐ các đơn vị trực thuộc, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tổng hợp ý kiến của NLĐ để trực tiếp giải quyết và trả lời kiến nghị của người lao động; kết quả đã có 67 kiến nghị gửi về Tổng công ty ĐSVN và đã được Tổng giám đốc trả lời.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ĐSVN đã triển khai góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị thảo luận góp ý, rà soát và đề xuất bổ sung 23 danh mục nghề trong ngành Đường sắt.
Trong đợt cao điểm vận tải Tết Canh Tý 2020, nhằm kịp thời quan tâm, chăm lo đời sống của người lao động, Công đoàn ĐSVN đã chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn cùng cấp làm tốt công tác chăm lo đời sống CNVCLĐ. Ở cấp Ngành, Công đoàn ĐSVN đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Lễ phát động “Tết sum vầy năm 2020” tại TP Vinh, Nghệ An và khu vực đèo Khe Nét, Quảng Bình; hỗ trợ kinh phí tổ chức Tết sum vầy tại 274 ga trên mạng lưới đường sắt Quốc gia với số tiền 492.500.000đ; hỗ trợ tiền Tết cho 7.150 CNVCLĐ thuộc 19 đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ với số tiền 60.060.000.000đ; thăm hỏi, động viên 1.980 tập thể làm việc đêm giao thừa (đạt 100%), trong đó Công đoàn ĐSVN đã trích từ nguồn kinh phí công đoàn để thăm hỏi 285 tập thể với tổng số tiền 277.100.000 đồng, các tập thể còn lại ủy quyền các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi; thăm hỏi, tặng quà cho 1.784 CNLĐ có 05 năm liên tục trực làm việc trong đêm giao thừa với số tiền 535.200.000 đồng. Công đoàn ĐSVN đã chi từ Quỹ xã hội ĐSVN số tiền gần 900.000.000 đồng để trợ cấp cho 521 CNVCLĐ và 07 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chuyên môn, công đoàn các đơn vị đã chủ động phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 1.250 tập thể, 7.086 cá nhân với số tiền trên 5 tỷ đồng; Tặng quà cho 540 cụ hưu trí, 122 gia đình chính sách, 62 tổ chức từ thiện, 17 địa chỉ các địa phương, trường học khó khăn với số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Công đoàn ĐSVN đã chủ động phối hợp chuyên môn ban hành các văn bản chỉ đạo đến các cấp công đoàn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra; thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, các đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên, trang cấp các thiết bị phòng chống (nước sát khuẩn, nước súc họng, khẩu trang y tế...) cho người lao động hàng ngày trực tiếp làm việc, tiếp xúc với khách hàng. Phối hợp các công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí trên 50 triệu đồng cho CNLĐ tỉnh Vĩnh Phúc chống dịch bệnh. Để tiếp tục đồng hành với Tổng công ty ĐSVN, chuyên môn các cấp triển khai các biện pháp quyết liệt hơn trong giai đoạn 2 phòng chống dịch Covid-19, với phương châm “khẩn trương, kiên quyết, bình tĩnh, đúng mực, không chủ quan, không chần chừ, chủ động phát hiện và ngăn chặn triệt để, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan”, Công đoàn đã kịp thời có các giải pháp thiết thực: chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đảm bảo sức khỏe, môi trường làm việc cho NLĐ; đề xuất, thương lượng đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho NLĐ; tạo điều kiện, hỗ trợ NLĐ trong trường hợp bị cách ly; tạm dừng các hoạt động tập trung đông người; miễn giảm 100% số đoàn phí phải nộp về Công đoàn ĐSVN trong quý I/2020 đối với các công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc; phối hợp cùng chuyên môn khắc phục hậu quả của dịch bệnh,...Tính đến 31/3/2020, Công đoàn ĐSVN đã trợ cấp cho 145 người với số tiền 84.300.000 đồng; công đoàn các đơn vị đã có nhiều việc làm thiết thực như đề xuất trả lương cao hơn mưc tối thiểu vùng cho các trường hợp NLĐ bị cách ly, làm mái che chống nắng  (CĐ Công ty CP Bình Trị Thiên), khoan giếng, trang cấp máy lọc nước, bể chứa nước (CĐ Công ty CPĐS Hà Lạng, TTTHĐS Vinh ), trang cấp các thiết bị phục vụ sinh hoạt (CĐ CNKTĐS Phú Khánh, Hà Lào, Hà Nội, ĐM Yên Viên); Công đoàn và chuyên môn các cấp đã hỗ trợ các thiết bị phòng chống dịch cho 19.569 CNLĐ với số tiền 2.763.902.000 đồng.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động 
Công đoàn ĐSVN đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2020, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, người lao động về các phong trào thi đua, mục tiêu “Quyết liệt - Đổi mới - An toàn - Phát triển” của Tổng công ty ĐSVN; tuyên truyền nhân các sự kiện của ngành, của đất nước trong năm 2020; về Đại hội Đảng và Hội nghị, Đại hội thi đua các cấp...; về việc thực hiện đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo các chế độ, chính sách cho đoàn viên và người lao động; hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường các biện pháp quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn tại các đơn vị trong Tổng công ty ĐSVN. Tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Nhằm giúp CNVCLĐ hiểu rõ hơn Luật Đường sắt năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 từ đó gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động CNVCLĐ tại đơn vị cũng như người dân nghiêm túc thực hiện, Công đoàn ĐSVN và chuyên môn đã phối hợp phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Đường sắt” trên Website của Công đoàn. Với hình thức thi thiết thực, thuận tiện, hiệu quả, tiết kiệm, cuộc thi đã thu hút được 57/73 đơn vị với 10.947 người tham gia. Kết quả, Ban Tổ chức đã khen thưởng 25 tập thể (03 giải Nhất, 04 giải Nhì, 03 giải Ba, 11 giải Khuyến khích) và 59 cá nhân (04 giải Nhất, 08 giải Nhì, 09 giải Ba, 38 giải Khuyến khích).
Công đoàn, Đoàn thành niên ĐSVN đã vận động các cấp trong toàn Ngành hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu cứu người trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Đến nay đã có 3 khu vực Hà Nội, Vinh, Bắc Giang tổ chức hiến máu và thu được 521 đơn vị máu.

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động nhân “Tháng Công nhân”, “Tháng An toàn vệ sinh lao động” năm 2020 gắn với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên” đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh; tổ chức in, phát hành 2.700 bộ áp phích tuyên truyền hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2020.

3. Tổ chức các phong trào thi đua

Công đoàn ĐSVN đã phối hợp với chuyên môn ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội, Hội nghị thi đua yêu nước các cấp.
Trong quý I đã có 17 đơn vị tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiến tiến với hơn 700 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh (trong đó Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN đã tặng bằng khen cho 189 cá nhân, Công đoàn ĐSVN đã tặng bằng khen cho 96 cá nhân).
 Thông qua các phong trào thi đua, toàn Ngành đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đăng ký và đưa vào áp; thực hiện hoàn thành 02 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp của Công đoàn Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội và Chi nhánh Toa xe Vinh.
4. Xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn
Công đoàn các cấp tổ chức đánh giá tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động. 

Công đoàn ĐSVN đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Công đoàn các cấp và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn các cấp năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Công đoàn ĐSVN đã chủ động điều chỉnh, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả.
5. Công tác nữ công

Nhằm định hướng công tác nữ năm 2020, Công đoàn ĐSVN đã hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công và triển khai đến công đoàn các cấp thực hiện, trong đó tập trung các nội dung hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 10 năm ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2020).
Nhân dịp kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, do điều kiện khách quan ảnh hưởng của dịch Covid -19, Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức hoạt động thiết thực, phù hợp nhằm quan tâm chăm lo cho nữ CNVCLĐ. Hưởng ứng tuần lễ Áo dài - di sản văn hóa Việt Nam, công đoàn các đơn vị đã phát động nữ CNVCLĐ tham gia mặc áo dài đồng loạt vào ngày 06/3/2020. 
Triển khai hướng dẫn công đoàn các cấp tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2020. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty ĐSVN tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2019, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020.

6. Công tác tài chính 

Duyệt quyết toán 2019 và dự toán thu chi ngân sách năm 2020 cho các công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở; tổng hợp quyết toán toàn Ngành năm 2020 nộp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Để đồng hành cùng các đơn vị, góp phần giảm thiểu các khó khăn do virus covid-9 gây ra, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN đã thống nhất miễn giảm phần đoàn phí phải nộp lên cấp trên đối với công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc để các cấp công đoàn có điều kiện tập trung chăm lo, hỗ trợ CNLĐ trong công tác phòng, chống dịch và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh.

7. Công tác đối ngoại

Thực hiện Kế hoạch đối ngoại năm 2020 đã được Tổng Liên đoàn phê duyệt, Công đoàn ĐSVN đã xây dựng các nội dung chuẩn bị cho các đoàn ra, vào năm 2020. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khách quan ảnh hưởng của dịch Covid 19 - đại dịch toàn cầu, Công đoàn ĐSVN đã trao đổi thư từ với Công đoàn ĐS Bỉ, Công đoàn ĐS Tây Nhật Bản thống nhất dời kế hoạch trao đổi đoàn vào thời điểm thích hợp.

8. Công tác kiểm tra, giám sát
Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Công đoàn ĐSVN, trong đó tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát các tổ chức, cá nhân trong hệ thống công đoàn nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót trong công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động và chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tổ chức kiểm tra đồng cấp tài chính công đoàn của Công đoàn Đường sắt Việt Nam; chỉ đạo công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra đồng cấp và cấp dưới về Điều lệ và tài chính theo quy định. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

* Ưu điểm: 

- Chương trình công tác năm 2020 được Công đoàn ĐSVN triển khai sớm tạo sự chủ động cho các đơn vị; Hoạt động công đoàn các cấp đã bám sát chương trình đề ra, trọng tâm là các hoạt động gắn với hoạt động SXKD của doanh nghiệp,

- Trong điều kiện còn khó khăn, nhưng chuyên môn, Công đoàn các đơn vị từ Ngành đến cơ sở đã làm tốt công tác chăm lo cho người lao động nhất là trong dịp Tết nguyên đán và trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

- Các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn triển khai tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

* Tồn tại, hạn chế: 

- Vẫn còn xảy ra một số vụ mất an toàn chạy tàu do ý thức chấp hành quy trình quy phạm của người lao động còn chưa cao.

- Do ảnh hưởng của dịch covid-19, đời sống việc làm của người lao động còn khó khăn, một số nội dung Công đoàn ĐSVN không triển khai được và phải điều chỉnh cho phù hợp.
Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2020
Căn cứ Chương trình công tác và nội dung cam kết phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN năm 2020, để thực hiện tốt nội dung Chương trình đã đề ra, Công đoàn ĐSVN xây dựng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 như sau:
1. Tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

2. Tổ chức rà soát, điều chỉnh và đề nghị điều chỉnh một số nội dung, chương trình công tác năm 2020 và chương trình cam kết năm 2020 giữa công đoàn với chuyên môn cho phù hợp với điều kiện do ảnh hưởng của dịch Covid -19.

3. Công đoàn các cấp tích cực phối hợp với chuyên môn thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong công tác an toàn, nâng cao chất lương phục vụ hành khách, chủ hàng; bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

4. Tổ chức triển khai các hoạt động: Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020; Tháng hành động vì trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế.

5. Tiếp tục chỉ đạo Hội nghị người lao động; theo dõi việc triển khai thực hiện 67 kiến nghị lần 1 đã được Tổng giám đốc trả lời, tổng hợp kiến nghị của người lao động lần 2 để Tổng giám đốc xem xét giải quyết.

6. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,...  

7. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; tiến hành kiểm tra, giám sát các cấp công đoàn theo kế hoạch; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn tại các khu vực; triển khai hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ công đoàn các cấp.
8. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.


Trên đây là kết quả hoạt động phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II‎/2020 của Công đoàn ĐSVN. Căn cứ điều kiện thực tế, Công đoàn các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị đạt kết quả./.      
	  Nơi nhận:
- TLĐ LĐVN (b/c);

- ĐU TCT ĐSVN (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐĐS (bc);

- Các đ/c UVBCH; UV UBKT CĐĐS;

- Các Ban CĐĐS;

- Các CĐ cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc;                                                                  - Lưu: VP.                                                                      

	                      TM. BAN THƯỜNG VỤ

                             PHÓ CHỦ TỊCH
                                   ( Đã ký )
                        Nguyễn Thanh Hoàn
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